
CÔNG TY CP ĐẰU Tư VÀ XÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DựNG thủy lợi lâm đồng độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số /BCQT-HĐQT Lâm Đồng, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
(Năm 2021)

Kỉnh gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cô’ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

- Địa chỉ trụ sở chính: Sô' 87 Phù Đổng Thiên Vuong- TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng 

-Điện thoại: 0263 3821854 Fax: 0263 3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

- Vốn điều lệ: 72.000.000.000, đồng

- Mã chứng khoán: LHC

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 
Tổng giám đốc.

- về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã ban hành Quy chế kiểm toán nội 
vào cuôi năm 2021, thực hiện trong nãm 2022.
I. Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông
Trong năm 2021 Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 
năm 2021.

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung
01 Số: 01/NQ-

ĐHĐCĐ21-LHC
25/04/2021 Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt 

động của Hội đồng quản trị và hoạt động 
sản xuất lảnh doanh năm 2020
Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 
năm 2020 đã được kiểm toán. Bao gồm: Báo 
cáo của kiểm toán viên; Bảng cân đối kế toán; 
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết 
minh báo cáo tài chính. Cụ thể hoạt động sản 
xuất kinh doanh như sau:
Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 
2020

ĐVT: triệu động 
-Doanh thu thuần: 866.888
-Giá vốn hàng bán: 680.742
-Lợi nhuận gộp: 186.145
-Doanh thu hoạt động tài chính: 2.808
-Chi phí tài chính: 283
-Chi phí bán hàng: 2.338
-Chi phí quản lý doanh nghiệp: 76.523
-Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD: 109.808
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-Thu nhập khác: 
-Chi phí khác: 
-Lợi nhuận khác: 
-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 
-Chi phí thuế TNDN hiện hành: 
-Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 
-Lợi nhuận sau thuế TNDN: 
-LNST của cổ đông không kiểm soát: 
-Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 
-Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng): 
-Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng):
Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi 
nhuận công ty mẹ năm 2020
+Lợi nhuận sau thuế: 
-Chia cổ tức 40%/CP: 
-Trích quỹ KT, phúc lợi:
-Trích quỹ đầu tư phát triển: 2.500.000.000, đ 
Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD, chia cổ 
tức và đầu tư năm 2021

32.165.089.203, đ
28.800.000.000, đ

865.089.203, đ

3.1. Riêng Công ty mẹ
- Doanh thu thuần:
- Lợi nhuận sau thuế:
- Cổ tức chia cho cổ đông:
- Đầu tư mua sắm TSCĐ:
- Khấu hao TSCĐ:
- Đầu tư tài chính, liên kết: Tốt đa 150 tỷ đồng
3.2. Họp nhất
- Doanh thu thuân:
- Lợi nhuận sau thuế:
- Cổ tức chia cho cổ đông:
Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao 
HĐQT+BKS trong năm 2020 và quyết định

180 tỷ đồng
28 tỷ đồng 
30%+5p% 

7+10 tỷ đồng 
7+10 tỷ đồng

900 tỷ động
80 tỷ đồng
30%+50%

mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2021
- Thông qua tổng mức thù lao HDQT và BKS 
trong năm 2020 là: 780.000.000 đồng.
- Tăng thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 
2016 - 2020 với số tiền 700.000.000 đồng.
- Quyết định mức thù lao HĐQT và BKS trong 
năm 2021 như sau:
+ Chủ tịch HĐQT 60.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 
5.000.000 đồng/tháng
+ Kiểm soát viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng
Điều 5. ủy quyền Tổng giám đốc điều hành 
ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với 
ngưòi có liên quan có giá trị dưới 35% tổng 
tài sản
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc điều 
hành Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa 
Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 
35% tổng tài sản tính theo báo cáo tài chính đã 
được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.



Điều 6. Lựa chọn công ty kiếm toán năm 
2020
ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty 
kiểm toán năm 2021. Cụ thể: Danh sách các 
Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm 
toán báo cáo tài chính năm 2021 gồm:
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM 
Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế 
toán và Kiểm toán (AASC).
ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm 
toán cụ thể trong số các Công ty kiểm toán đã 
nêu trên.
Điều 7. Chủ trương sáp nhập CTCP Đầu tư 
và Xây dựng Thủy lọi Lâm Đồng (công ty 
mẹ) và CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 (công 
ty con)
Đại hội đồng cổ đông quyết định
Gia hạn thời gian sáp nhập Công ty cổ phần 
Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và 
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong 
năm 2021 hoặc 2022. Trụ sở chính của Công 
ty sau khi sáp nhập sẽ đóng tại thành phố Hồ 
Chí Minh; tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là 
Chi nhánh Công ty.
Thông qua kế hoạch tổ chức DHDCD bất 
thường trong quý 3 năm 2021 để thông qua 
phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Đầu 
tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công 
ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 hoặc chia 
cổ phiếu thưởng.
Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất tang 
thù lao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 
2020 với số tiền 700.000.000 đồng do lợi 
nhuận vượt kế hoạch..
Điều 9. Chi bổ sung thù lao, lương HĐQT, 
BKS, Ban điều hành và cá nhân có thành 
tích xuất sắc nhiệm kỳ 2021-2025.
ĐHĐCĐ thống nhất việc chi bổ sung thù lao, 
lương HĐQT, BKS, Ban điều hành và cá nhân 
có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2021-2025.
Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên 
HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 với kết 
quả như sau:
Danh sách trúng cử thành viên HĐQT 
nhiệm kỳ 2021-2025
1. Ông Lê Đình Hiển
- Sinh ngày: 07/4/1964 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 70 Pasteur, phường 4, Đà 
Lạt
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.
2. Ông Trần Hùng Phương
- Sinh ngày: 12/4/1978 Quoc tịch: Việt Nam



- Địa chỉ thường trú: E1701 cc Phú Thạnh, 53 
Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP Hồ 
Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
3. Ông Trần Việt Thắng
- Sinh ngày: 06/02/1973 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 497 Gia Phú, phường 3, 
quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính - 
Kế toán.
4. Ông Lý Chủ Hưng
- Sinh ngày: 20/01/1981 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Thôn 5, xã Long Bình, 
huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
- Trình độ học vấn: 12/12
5. Ông Phan Công Ngôn
- Sinh ngày: 14/01/1958 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 28b Hoàng Diệu, phường 
5, Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.
Danh sách trúng cử kiểm soát viên Ban 
kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
1. Ông Lê Huy Sáu
- Sinh ngày: 10/10/1968 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Liên kế 002 khối 3, cc 
Khang Gia, phường 14, quận Gò vấp, TP Hồ 
Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.
2. Bà Nguyễn Thị Liên
- Sinh ngày: 15/5/1972 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Lô 7 KQH dân cư T21, 
đường An Sơn, phường 4, Đà Lạt
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - 
Kế toán.
3. Bà Hoàng Thị Lụa
- Sinh ngày: 31/7/1967 Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 12 Nguyễn Viết Xuân, 
phường 4, Đà Lạt
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán. 
Điều 11. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty 
năm 2021. Điều lệ công ty gồm 21 chương, 59 
điều. Giao cho HĐQT công ty ký ban hành 
Điều lệ công ty năm 2021.
Điều 12. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ 
về quản trị công ty năm 2021. Quy chế nội bộ 
về quản trị công ty gồm 14 chương, 74 điều. 
Giao cho HĐQT công ty ký ban hành Quy chế 
nội bộ về quản trị công ty năm 2021.
Điều 13. Thông qua toàn vãn Quy chế hoạt 
động của HĐQT công ty. Quy chế hoạt động 
của HĐQT công ty gồm 8 chương, 27 điều. 
Giao cho HĐQT công ty ký ban hành Quy chế 
hoạt động của HĐQT công ty.



Điều 14. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt 
động của BKS công ty. Quy chế hoạt động của 
BKS công ty gồm 7 chương, 22 điều. Giao cho 
BKS công ty ký ban hành Quy chế hoạt động 
của BKS công ty.
Điều 15. Thông qua Nghị quyết
Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 
thường niên lần thứ 21 năm 2021 tổ chức ngày 
25/4/2021 (kèm theo Nghị quyết này là Biên 
bản họp ĐHĐCĐ).
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021, 
HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy 
lợi Lâm Đồng có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo 
Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị 
quyết này.

II. Hội đồng quản trị:
1- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu / 
Thành viên HĐQT/

Không còn là 
HĐỌT đọc lập

Ngày bể nhiệm Ngày miễn nhiệm
01 Ông Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT 25/07/2000
02 Ông Hầu Văn Tuấn Phó CT HĐQT 25/07/2000 25/04/2021
03 Ông Lê Văn Quý TV. HĐQT 29/04/2016 25/04/2021
04 Ông Mai Nam Dương TV.HĐQT 29/04/2016 25/04/2021
05 Ông Bùi Trung Trực TV.HDQT 24/01/2006 25/04/2021
06 Ông Trần Hùng 

Phương
TV. HDQT 25/04/2021

07 Ông Trần Việt Thắng TV.HĐQT 25/04/2021
08 Ông Lý Chủ Hưng TV.HDQT 25/04/2021
09 Ông Phan Công Ngôn TV.HĐQT độc 

lập
25/04/2021

2- Các cuộc họp Hội đồng quản trị: Trong năm 2021 Hội đồng quản trị tổ chức 07 buổi 
họp và 03 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp
HĐQT thâm 

dự

Tỷ lệ tham dự họp Lý do không 
tham dự

01 Ông Lê Đình Hiển 10 100%
02 Ông Hầu Văn Tuấn 3 30% Thôi TV.HĐQT
03 Ông Lê Văn Quý 3 30% Thôi TV.HDQT
04 Ông Mai Nam Dương 3 30% Thôi TV.HDQT
05 Ông Bùi Trung Trực 3 30% Thôi TV.HDQT
06 Ông Trần Hùng Phương 7 70% TV.HĐQT mới
07 Ông Trần Việt Thắng 7 70% TV.HDQT mđi
08 Ông Lý Chủ Hưng 7 70% TV.HDQT mđi
09 Ông Phan Công Ngôn 7 70% TV.HDQT mới

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối vói Ban Tổng Giám đốc 



Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng 
giám đốc, các phòng Ban, các Công trường trực thuộc Công ty, triển khai thực hiện theo 
đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm 
bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có mời Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Ban 
kiểm soát tham dự để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để các 
Thành viên được mời có ý kiến và nhận sự chỉ đạo kịp thời.

Chỉ đạo các hoạt động chính của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021.

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng 
giám đốc theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung 
kịp thời phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Định mức và Đơn giá nội bộ để áp dụng thống nhất trong toàn 
công ty

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà chỉ phân công các 

thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực.
III. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT Số nghị quyết Ngày Nội đung
01 Số: 01-2021/NQ/ 27/01/2021 Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt

HĐQT động sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể
như sau:
Kết quả hoạt động SXKD năm 2020

ĐVT: Triệu đồng
- Doanh thu thuần: 854.295
- Giá vốn hàng bán: 668.429
- Lợi nhuận gộp: 185.866
- Doanh thu hoạt động tài chính: 2.833
- Chi phí tài chính: 289
- Chi phí bán hàng: 2.338
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 76.632
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD: 109.439
- Thu nhập khác: 2.360
- Chi phí khác: 1.089
- Tổng LN kế toán trước thuế: 110.529
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 19.531
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 967
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 90.029
- LNST của cổ đông không kiểm soát:28.516



02

03

Số: 02-2021/NQ/
HĐQT

Số: 03-
2020/NQ/HĐQT

05/03/2021

06/04/2020

- LNST của công ty mẹ: 61.513
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 13.558 đ
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu: 13.558 đ
Điều 2: Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức 
bằng tiền đợt 2 năm 2020 là 25%
Ngày chốt danh sách: 23/02/2021 
Ngày thanh toán cổ tức: 12/03/2021

Điều 3: Thông qua Nghị quyết
Nghị quyết HĐQT đã được thông qua ngày 
27/01/2021
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tống giám 
đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng 
các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 
5/5 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông 
thường niên lần thứ 21 năm 2021 với nội dung 
cụ thể như sau:
1.1- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 
quyền: 26/3/2021

1.2- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 25/4/2021

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban 
kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng 
ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này.

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông 
qua một số nội dung chuấn bị ĐHĐCĐ thường 
niên lần thứ 21 năm 2021:
1.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 
2020 của HĐQT trước ĐHĐCĐ
1.2- Thông qua dự thảo Chương trình và Quy 
chế làm việc của Đại hội để trình ĐHĐCĐ
1.3- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2021 để trình ĐHĐCĐ:
1.3.1- Công ty mẹ
- Doanh thu thuân: 180 tỷ đông
- Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông: 30%-ỉ-50%
- Đầu tư mua sắm TSCĐ: 7-^10 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 7-Ỉ-10 tỷ đồng
- Đầu tư tài chính, liên kết: Tốt đa 150 tỷ đồng 
2.3.2. Hợp nhất
- Doanh thu thuần: 900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 80 tỷ đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông: 30%+50%

2.4- Thống nhất Dự thảo Điều lệ công ty; Quy 
chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt 
động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS
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Sổ: 01/2021/BB-
HĐQT/LHC

Số: 04/NQ/
HĐQT

29/04/2021

15/05/2020

trình ĐHĐCĐ ban hành.
2.5- Thống nhất Dự thảo Quy chế bầu cử thành 
viên HđQT, kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 
2021-2025 trình ĐHĐCĐ.

2.6- Thống nhất nội dung các Tờ trình khác để 
trình ĐHĐCĐ.

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban 
kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng 
ban trực thuôc Công ty chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này.

Quyết định: 5/5 thành viên HĐQT quyết 
định bầu:
Ông: Lê Đình Hiển Giới tính: Nam
Năm sinh: 07/4/1964; Dân tộc: Kinh; Quốc 
tịch: Việt Nam
CMND số: 25041290, cấp ngày 14/12/2015 tại 
Công an Lâm Đồng.
Nơi thường trú: số 70 Pasteur, phường 4, TP 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công 
ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 
nhiệm kỳ 2021-2025.
Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HđQT được 
quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung phân 
công nhiệm vụ của các thành viên HđQT Công 
ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 
nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

l.ông Lê Đình Hiển - Chủ tịch HĐQT
Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định 
tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các 
quy định của pháp luật có liên quan khác;
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của 
HĐQT. Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai 
thực hiện các nghị quyết, quyết định của 
HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, giám sát 
các mặt hoạt động của công ty;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, nghiên cứu 
chiến lược phát triển, dự án dài hạn;
- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, 
cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của 
công ty;



- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định 
của pháp luật, Điều lệ và quyết định của 
HĐQT.
2. Ông Trần Việt Thắng - Thành viên 
HĐQT không điều hành
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT 
được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty, quy chế hoạt động của 
HĐQT;
- Trực tiếp phụ trách công tác: Tài chính kế 
toán, thống kê, tài sản của công ty; Đầu tư tài 
chính, kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả 
sử dụng vốn; Kiểm soát công nợ;

- Công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng 
và huy động vốn;

- Tìm kiểm và phát triển các dự án đầu tư tại 
khu vực phía nam;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định 
của pháp luật, Điều lệ và quyết định của 
HĐQT
3. Ông Lý Chủ Hung - Thành viên HĐQT 
không điều hành
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT 
được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty, quy chế hoạt động của 
HĐQT;'

- Trực tiếp phụ trách công tác: Định mức kinh 
tể - kỹ thuật, phối hợp với các thành viên 
HĐQT khác trong công tác kiểm soát giá 
thành;
- Hỗ trợ công tác truyền thông, phát triển 
thương hiệu công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định 
của pháp luật, Điều lệ và quyết định của 
I1ĐQT.
4. Ông Trần Hùng Phuong - Thành viên 
HĐQT không điều hành
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT 
được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty, quy chế hoạt động của 
HĐQT;
- Phụ trách công tác truyền thông, phát triển 
thương hiệu công ty;
- Trực tiếp phụ trách công tác tiền lương và 
đào tạo của công ty;
- Theo dõi và tham vấn các nội dung liên quan



đến chính sách phúc lợi đối với người lao 
động;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định 
của pháp luật, Điều lệ và quyết định của 
HĐQT.

5.Ông Phan Công Ngôn - Thành viên 
HĐQT độc lập
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT 
được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty, quy chế hoạt động của 
HĐQT;
- Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề 
liên quan đến pháp lý, pháp chế, kỹ thuật của 
công ty;
- Hỗ trợ điều hành thực hiện công tác đối ngoại 
với các cơ quan ban ngành trung ương và địa 
phương, quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn 
lực bên trong và ngoài công ty;

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT 
độc lập;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định 
của pháp luật, Điều lệ và quyết định của 
HĐQT.
Điều 2: Thống nhất hoãn việc bầu Phó chủ tịch 
HĐQT công ty. Việc bầu chọn Phó chủ tịch sẽ 
được thực hiện trong thời gian tới.

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Xuân 
Tâm.
Ngày, tháng, năm sinh: 06/7/1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, cử nhân 
Anh vãn
CMND số: 250387621, ngày cấp: 16/7/2015, 
tại Công an Lâm Đồng
Hộ khẩu thường trú: 58/34 Nguyễn Hữu cầu, 
phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty 
kiêm Thư ký công ty.
Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký 
hoặc khi có quyết định mới thay thể.

Điều 4: Thống nhất thông qua nội dung và ban 
hành Quy chế công bổ thông tin của công ty 
năm 2021.
Điều 5: Thống nhất thông qua nội dung và ban 
hành Quy chế quản lý tài chính - Người đại 
diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp



năm 2021.
Điều 6: Thống nhất cử người đại diện vốn của 
công ty tại các doanh nghiệp như sau:
1. Cử người đại diện vốn của công ty tại Công 
ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm 
Đồng (“Công ty LBM”).
Số cổ phần nắm giữ của công ty hiện nay tại 
Công ty LBM là 6.490.086 cổ phần, chiếm tỷ 
lệ 64,9%/Vốn điều lệ công ty.
Công ty cử người đại diện phần vốn của công 
ty như sau:
Ông Lê Đình Hiển đại diện 3.245.043 CP, 
chiếm 50%

Ông Lê Văn Quý đại diện 1.622.521 CP, 
chiếm 25%
Ông Hầu Văn Tuấn đại diện 1.622.521 CP, 
chiếm 25%.
2. Cử người đại diện vốn của công ty tại Công 
ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.
Số cổ phần nắm giữ của công ty hiện nay tại 
Công ty Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 là 
1.836.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51%/Vốn điều 
lệ công ty.
Người đại diện phần vốn của công ty như sau: 

Ông Lê Đình Hiển đại diện 1.101.600 CP, 
chiếm 60%
Ông Hầu Văn Quý đại diện 734.400 CP, chiếm 
40%

Ghi chú:
- Khi công ty tăng hoặc giảm giá trị vốn cổ 
phần tại các công ty trên, thì tỷ lệ % đại diện 
vốn góp được giao cho các cá nhân trên vẫn 
không đổi.

- Thời hạn đại diện vốn của công ty: Theo thời 
hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị công ty 
mẹ, hoặc sự thay đổi của Gội đồng quản trị 
công ty mẹ, tùy điều kiện nào đến trước.

Điều 7: Thống nhất nội dung kéo dài thời gian 
giữ chức vụ hiện nay của Ban điều hành và cán 
bộ quản lý công ty cho đến khi hoàn tất việc 
sáp nhập giữa Giám đốc Công ty cố phần Đầu 
tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công 
ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 trong quý 
3/2021.

Điều 8: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 
Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên
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Số: 41/2021/NQ- 
HĐQT/LHC

Số: 05/2021/NQ- 
HĐQT/LHC

Số: 08/2021/NQ-

07/7/2021

08/9/2021

15/12/2021

quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 1: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty 
TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt nam là 
đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và 
Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và kiểm toán 
hợp nhất.
Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 01 
máy đào bánh xích Komatsu PC35O-1O đời 
2013 đã qua sử dụng. Dung tích gầu l,4m3.

Giá trị đầu tư: 2.550.000.000 đồng, bao gồm 
thuế VAT 10%.
Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 
Ban Tống Giám đốc, các cá nhân có liên quan 
có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông 
qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã 
soát xét 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

1. Kết quả tại Công ty mẹ:

+ Doanh thu thuần: 39,2 tỷ/180 tỷ (đạt 21,7% 
kế hoạch)
+ LNST: 12,4 tỷ/28 tỷ (đạt 44,3% kế hoạch)

2. Ket quả hợp nhất:

+ Doanh thu thuần: 510,4 tỷ/180 tỷ (đạt 56,7% 
kế hoạch)
+ LNST: 57,6 tỷ/80 tỷ (đạt 72,0% kể hoạch)

Điều 2: Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 
năm 2021 là 20% bằng tiền mặt (2.000 
đồng/cổ phần)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/9/2021

- Ngày chi trả cổ tức: 12/10/2021

Trường hợp chứng từ nghiệp vụ gởi cho Trung 
tâm lưu ký không đáp ứng thời gian theo quy 
định do giản cách xã hội, HĐQT ủy quyền 
Tổng giám đốc quyết định điều chỉnh ngày 
đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 
Ban Tổng Giám đổc, các cá nhân có liên quan 
có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 1: Thống nhất 100% nội dung và ban
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HĐQT/LHC

Số: 90/2021/NQ-
HĐQT/LHC 30/12/2021

hành quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty cố 
phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 
Điều 2: Thống nhất 100% hợp đồng tư vấn sáp 
nhập doanh nghiệp với giá trị 280.000.000 
đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 
Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan 
có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 1: Thống nhất cho Công ty LBM và L40 
vay vốn để phục vụ công việc kinh doanh:
- Hạn mức cho vay: Không quá 50 tỷ đồng
- Chi tiết cho vay: ủy quyền Chủ tịch HĐQT 
giải quyết
Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 
Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan 
có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

IV. Ban kiểm soát
1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu / 
không còn là thành 

viên BKS

Trình độ chuyên 
môn

01 Bà Nguyễn Thị Liên TV BKS 29/04/2016 Cử nhân Kế toán
02 Bà Phạm Thị Tâm TV BKS 29.04.2016/25.4.2021 Cử nhân kinh tế
03 Ông Tô Văn An TVBKS 25.07.2000/25.4.2021 Trung cấp kế toán
04 Ông Lê Huy Sáu Trưởng BKS 25/04/2021 Kỹ sư thủy lợi
05 Bà Hoàng Thị Lụa TVBKS 25/04/2001 Trung câp kế toán

2- Các cuộc họp của BKS
STT Thành viên BKS Số buổi họp

HĐQT thám 
dự

Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham 
dự

01 Bà Nguyễn Thị Liên 4 100%
02 Bà Phạm Thị Tâm 1 25% Thôi TV BKS
03 Ông Tô Văn An 1 25% Thôi TV BKS
04 Ông Lê Huy Sáu 3 75% TV BKS mới
05 Bà Hoàng Thị Lụa 3 75% TV BKS mới

2. Hoạt động giám sát của BKS đối vói HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông
Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật 

Doang nhiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham dự các 
cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm 
tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021, tham gia lựa chọn Công ty kiểm toán để 
kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực 
hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.



Phổi hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý 
khác, trong năm 2021 Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình 
sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Ban kiểm soát đã có ý kiến đóng góp, đề 
xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 
Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty vđi chính Công 
ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ 
đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Ông Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT 
kiêm đồng thời là Chủ tịch HDQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40. Trong năm 2021 Ông Lê 
Đình Hiển có cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 vay với lãi xuất 0%, chi tiết: số dư đầu kỳ 0, 
đồng, tổng phát sinh cho vay trong kỳ 15.050.000.000, đồng, tổng tiền rút về trong kỳ 
15.050.000.000, đồng, số dư cho vay của Ông Lê Đình Hiển cuối kỳ là 0, đồng; Cho Công ty CP 
Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng vay với lãi suất 0%, chi tiết: số dư đầu kỳ 0, đồng, tổng 
phát sinh cho vay trong kỳ 265.000.000, đồng, tổng tiền rút về trong kỳ 0, đồng, số dư cho vay của 
Ông Lê Đình Hiển cuối kỳ là 265.000.000, đồng.

Ông Hầu Văn Tuấn là Kế toán Trưởng Cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lọi Lâm 
Đồng vay với lãi suất 6%/năm, chi tiết: chi tiết: số dư đầu kỳ 0, đồng, tổng phát sinh cho vay trong 
kỳ 500.000.000, đồng, tổng tiền rút về trong kỳ 500.000.000, đồng, số dư cho vay của Ông Hầu 
Văn Tuấn cuối kỳ là 0, đồng.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với 
công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

3.1. Trong năm 2021 Công ty có phát sinh giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ với các Công 
ty con như sau:

+ Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng 
(công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 20.964.192.479, đồng, số dư cuối kỳ: 
3.147.681.948, đồng.

+ Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con trực tiếp) với 
tổng giá trị phát sinh: 10.426.019.448, đồng, số dư cuối kỳ: (15.737.757.331, đồng).

3.2. Trong năm 2021 Công ty có phát sinh giao dịch bán Hàng hóa và cung cấp dịch vụ với 
các Công ty con như sau:

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm 
Đồng (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 16.905.809.529, đồng, số dư cuối kỳ: 
8.889.322.454.

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con trực 
tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 1.397.018.0000, đồng, sổ dư cuối kỳ: 1.397.018.0000, đồng.

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông (công 
ty con gián tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 2.105.665.000, đồng, số dư cuối kỳ: 0, đồng.

3.3. Trong năm 2021 Công ty có nhận cổ tức từ các Công ty con như sau:

+ Nhận cổ tức 10% đợt 2 năm 2020 và 15% đợt 1 năm 2021 của Công ty CP Khoáng sản và 
Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (công ty con trực tiếp): 16.225.215.000, đồng.

+ Nhận cổ tức 12% năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40: 2.203.200.000, đồng

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác



4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 
Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám 
đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 
thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều 
hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chât đôi 
với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Trình bày tại Phụ lục 2 
kèm theo Báo cáo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

STT Người thực 
hiện giao dịch

Ngưòi nội bộ 
và người có 
liên quan 

người nội bộ

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...)
Ẩ XSô cô 

phiếu
Tỷ lệ fl Ấ ẨSÔ cô

phiếu
Tỷ lệ

1 Hầu Văn Tuấn Kế toán trưởng 106.000 1,47% 35.000 0,48% Bán
2 Trần Việt

Thắng
TV. HĐQT 310.400 4,31% 224.600 3,12% Bán

3 Nguyễn thị
Liên

TV.BKS 51.200 0,71% 74.500 1,03% Mua

4 Lý Chủ Hưng TV. HĐQT 10.800 0,15% 0 0 Bán
5 Nguyễn Thị

Mai Lan
Mẹ TV.
HĐQT

665.000 9,23% 702.700 9,76% Mua

6 Đinh Văn Diện Em rể CT
HĐQT

66.500 0,92% 42.000 0,58% Bán

7 Trần Tuấn Tú Con TV. BKS 2.900 0,04% 2.800 0,04% Bán

3. Giao dịch của cổ đông lớn đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

STT Ngưòi thực 
hiện giao 

dịch

Cổ đông lớn 
và ngưòi có 

liên quan

Số cỗ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sỏ’ 
hữu cuối kỳ

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, 
thưởng...)

c X X. SÔ cô 
phiếu

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ

01 Shih, Kuan-
Tung

Cổ đông lớn 920.600 12,78% 1.008.600 14,01% mua

02 Nguyễn Thị
Mai Lan

Cổ đông lớn 665.000 9,23% 702.700 9,76% Mua

03 Trần Thị Bưởi Cổ đông lớn 360.200 5,00% 276.200 3,83% Bán



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU Tư 
VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Phụ lục 01: Danh sách vê ngưòi có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

TT Họ và tên Quan 
hệ

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Địa chỉ CMND Ngày cấp Noi cấp

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị

1 Lê Đình Hiển 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/07/2000

2 Lê Đình Phượng Bố An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 25/07/2000

3 Đỗ Thị Gòong Mẹ An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 25/07/2000

4 Phạm Quang Triển Bố vợ 49A Đinh Tiên Hoàng, P2, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

25/07/2000

5
Phạm Thị Thanh
Hương Vợ

70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

25/07/2000

6 Lê Hương Giang Con
A0905 Khu CHCC Hoàng Anh, 
357 Lê Văn Lương, p. Tân Quy, 
Quận 7, TP HCM

25/07/2000

7 Đinh Quốc Khánh Con rể 8A/7B2 Thái Văn Lung, p. Bến
Nghé, Quận 1, TP HCM

01/01/2018

1



8 Lê Ánh Dương Con 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/07/2000

9 Lê Uyên Nhi Con 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 07/03/2007

10 Lê Uyên Vy Con 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 19/12/2008

11 Lê Thị Dung Chị Tổ Kiên Trung, TT Trâu Qùy, Gia 
Lâm, Hà Nội 25/07/2000

12 Nguyễn Xuân 
Chiến Anh rể Tổ Kiên Trung, TT Trâu Qùy, Gia 

Lâm, Hà Nội 25/07/2000

13 Lê Thị Hạnh Chị
15 Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP Hải 
Dương 25/07/2000

14 Phạm Văn Thanh Anh rể
15 Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP Hải 
Dương 25/07/2000

15 Lê Đình Tuấn Em An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 25/07/2000

16 Nguyễn Thị Lý Em dâu An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 25/07/2000

17 Lê Thị Năm Em An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 25/07/2000

18 Ngô Viết Tư Em rể An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 25/07/2000

19 Lê Thị Thùy Em
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/07/2000

20 Đinh Văn Diện Em rể 15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

25/07/2000

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý - Thành viên Hội đồng quản trị

1 Lê Văn Quý
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

30/01/2012 25/04/2021

2 Lê Hữu Tim Bố Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012 25/04/2021

3 Phan Thị Cam Mẹ Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012 25/04/2021

4 Nguyễn Thị Hương Vợ
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

30/01/2012 25/04/2021

5 Lê Minh Con
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

30/01/2012 25/04/2021

6 Lê Việt Hà Con Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 30/01/2012 25/04/2021

2



Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
7 Lê Thị Liên Chị Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012 25/04/2021
8 Lê Thị Hạnh Em Nam Trực, Nam Định 30/01/2012 25/04/2021

9 Lê Văn Giáp Em 79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 30/01/2012 25/04/2021

10 Lê Thị Thiện Em dâu
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 30/01/2012 25/04/2021

11 Trần Tất Quân Anh rể Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

1 Hầu Văn Tuấn 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/07/2000 25/04/2021

2 Hầu Quách Bố Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000 25/04/2021

3 Nguyễn Thị Sương Vợ
27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

25/07/2000 25/04/2021

4 Hầu Nguyễn Nhật
Duy Con 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 

Đồng
25/07/2000 25/04/2021

5 Hầu Nguyễn Bảo
Ngọc Con 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 

Đồng
06/04/2004 25/04/2021

6 Hầu Thị Liễu Chị
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

25/07/2000 25/04/2021

7 Đoàn Vãn Hạt Anh rể
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

25/07/2000 25/04/2021

8 Hầu Thị Hoa Chị
39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

25/07/2000 25/04/2021

9 Đoàn Khải Anh rể
39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

25/07/2000 25/04/2021

10 Hầu Văn Vỹ Anh
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

25/07/2000 25/04/2021

11 Trương Thị Cúc Chị dâu
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

25/07/2000 25/04/2021

12 Hầu Văn Vy Anh Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 25/07/2000 25/04/2021
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Huế

13 Đoàn Thị cần Chị dâu Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000 25/04/2021

14 Hầu Thị Thu Thủy Em Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 25/07/2000 25/04/2021

15 Hoàng Văn Quyết Em rể Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 25/07/2000 25/04/2021

16 Hầu Văn Tý Em Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000 25/04/2021

17 Nguyễn Thị Trúc
Mai

Em dâu Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Bùi Trung Trực - Thành viên Hội đồng quăn trị công ty

1 Bùi Trung Trực Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

2 Bùi Trung Hoà Anh 19 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 24/01/2006 25/04/2021

3 Trần Thị Mỹ Hạnh Chị dâu
19 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 24/01/2006 25/04/2021

4 Bùi Thị Hương Chị 85 Ngô Quyền, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

5 Nguyễn Lang Anh rể 85 Ngô Quyền, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

24/01/2006 25/04/2021

6 Bùi Trung Lương Anh 357 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

24/01/2006 25/04/2021

7 La Thị Thành Chị dâu 357 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

24/01/2006 25/04/2021

8 Bùi Trung Hưng Em 40 Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

24/01/2006 25/04/2021

9 Nguyễn Thị Kim
Anh Em dâu

40 Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

24/01/2006 25/04/2021

10 Bùi Trung Đường Em
31 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

24/01/2006 25/04/2021
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11 Đặng Thị Bích
Loan Em dâu 31 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 

Lâm Đồng 24/01/2006 25/04/2021

12 Bùi Thị Xuân 
Hương Em 18 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Lâm 

Đồng 24/01/2006 25/04/2021

13 Dương Văn Bình Em rể 18 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

14 Phan Thị Ánh 
Tuyết Vợ

Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

15 Bùi Thị Ánh Sương Con Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

16 Bùi Thị Ngọc Trâm Con Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

17 Phạm Trí Dũng Con rể Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 01/01/2021 25/04/2021

18 Bùi Thị Ngọc 
Trang Con Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 

Đồng 24/01/2006 25/04/2021

19 Bùi Thị Ngọc 
Truyền Con Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 

Đồng 24/01/2006 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Mai Nam Dương - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Mai Nam Dương 2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

29/04/2016 25/04/2021

2 Mai Trung Khuông Bố
40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

29/04/2016 25/04/2021

3 Phan Thị Đoài Vợ
2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

29/04/2016 25/04/2021

4 Mai Thị Phương 
Thảo

Em 24 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

29/04/2016 25/04/2021

5 Mai Trung Tâm Em
40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

29/04/2016 25/04/2021

6 Nguyễn Thị Yên Em dâu 40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

29/04/2016 25/04/2021

7 Mai Thị Phương
Lan Em

Phòng 110 Chung cư số 11 Khe 
Sanh, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

29/04/2016 25/04/2021
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8 Lê Minh Nhị Em rể Phòng 110 Chung cư số 11 Khe 
Sanh, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016 25/04/2021

9 Mai Anh Tuấn Con 2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - 
Lâm Đồng 29/04/2016 25/04/2021

10 Nguyễn Hoàng 
Thuỷ Hà Con dâu Melbourne, Australia 27/01/2021 25/04/2021

11 Mai Thị Quỳnh 
Trang

Con 2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016 25/04/2021

12 Nguyễn Cao Hoàng
Minh

Con rể Paris, Cộng hoà Pháp 27/01/2021 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Phan Công Ngôn - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Phan Công Ngôn 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/04/2021

2 Nguyễn Thị Oanh Vợ 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/04/2021

3 Phan Công Hạnh
Chuyên Con Sydney-úc 25/04/2021

4 Phan Công Nhật
Huy Con Sydney-úc 25/04/2021

5 Nguyễn Văn Lợi Bố vợ 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/04/2021

6 Phan Công Tôn Anh 
ruột Utah-Mỹ 25/04/2021

7 Phan Công Nghiêm Anh 
ruột Utah-Mỹ 25/04/2021

8 Phan Công Trung Anh 
ruột

34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/04/2021

9 Dương Thị Mai Chị dâu 34 Trần Hung Đạo, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/04/2021

10 Phan Thị Công 
Hanh Em ruột C4 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, 

Lâm Đồng 25/04/2021

11 Trần Duy Quang Em rể C4 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/04/2021

Những người có liên quan vói Ông Trần Việt Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Trần Việt Thắng 58 Đường Xuân Thủy, Phường 25/04/2021
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Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí
Minh

2 Nguyễn Thị Mai
Lan Mẹ ruột

58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

25/04/2021

3 Trần Việt Khoai Ba ruột 497 Đường Gia Phủ, F3, Quận 6,
TPHCM 25/04/2021

4 Trần Ngọc Huệ Em gái
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

25/04/2021

5 Trần Sĩ Thái Anh trai 172 Long Thuận, Quận 9, TP Thủ 
Đức

25/04/2021

6 Phạm Thị Thủy Vợ
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh

25/04/2021

7 Trần Bảo Bình Con
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh

25/04/2021

8 Trần Viết Thiện Con
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thào Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh

25/04/2021

9 Phạm Văn Bảo Ba vợ Thái Thụy, Thái Thọ, Thái Bình 25/04/2021

10 Nguyễn Thị Hải
Yen Chị dâu

172 Long Thuận, Quận 9, TP Thủ 
Đức

25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Trần Hùng Phương - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Trần Hùng 
Phương

Block E, Tầng 17, Căn 1, Chung 
cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, 
p. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, 
TPHCM

25/04/2021

2 Đào Thị Kim Thoa Vợ

Block E, Tầng 17, Căn 1, Chung 
cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, p.
Phú Thạnh, Quận Tân Phủ, TP
HCM

25/04/2021

3 Trần Thiên Hân Con đẻ 7487 Derby Lane, Sha Kopee, MN 25/04/2021
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55379, USA

4 Trần Thiên Ân Con đẻ 7487 Derby Lane, Sha Kopee, MN 
55379, USA 25/04/2021

5 Trần Văn Hà Ba ruột 128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An 25/04/2021

6 Phan Ngọc Hương Mẹ ruột 128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An 25/04/2021

7 Lê Thị Hồng Thuý Mẹ vợ 506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai 25/04/2021

8 Võ Vãn Nhị Ba vợ 506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai 25/04/2021

9 Trần Mỹ Phương Chị ruột A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An 25/04/2021

10 Dương Tiết Luân Anh rể A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An 25/04/2021

11
Trần Thanh 
Phương Em ruột A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình 

An, huyện Thủ Thừa, Long An
25/04/2021

12 Wong Miecheal 
Nguyen Em rể 44 Orchards eld st Dorchester, MA 

02122-2818 25/04/2021

13 Đào Thị Thuỳ 
Trang

Chị ruột 
của vợ

1520 Warmann Way Oak Creek,
WI53154

25/04/2021

14 Đào Huy Kiên
Anh 

ruột của 
vợ

506 Lê Duan, TP Pleiku, Gia Lai 25/04/2021

15 Võ Lê Khánh Ngân Em ruột 
của vợ

506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Lý Chủ Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Lý Chủ Hưng
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

25/04/2021

2 Lý Xay Xinh Cha Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tình Bình Phước

25/04/2021

3 Phùn Thị Vĩnh Sính Mẹ Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 25/04/2021
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Riềng, tỉnh Bình Phước
4 Hà Thị Tâm Vợ Ái Thượng, Bá Thước, Thanh Hoá 25/04/2021

5 Nghiêm Thị Kéo Chị dâu Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

6 Lý Chủ Sòi Anh trai Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú
Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

7 Nghiêm Thị Hiền Chị dâu Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

8 Lý Chủ Vòong Anh trai Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

9 Dương Thị Yến Chị dâu
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

10 Lý Thị Lan Chị gái Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

11 Hà Văn Sáng Anh rể Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

12 Lý Chủ Tuất Em trai Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng Xoài, 
tỉnh Binh Phước

25/04/2021

13
Nguyễn Thị Cao
Sang Em dâu Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước
25/04/2021

BAN TỔNG GIÁM ĐÓC

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc

1 Lê Văn Quý
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vưong, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

30/01/2012

2 Lê Hữu Tim Bố Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012

3 Phan Thị Cam Mẹ Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012

4 Nguyễn Thị Hưong Vợ
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vưong, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

30/01/2012

5 Lê Minh Con Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

30/01/2012

6 Lê Việt Hà Con Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

30/01/2012
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7 Lê Thị Liên Chị Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012
8 Lê Thị Hạnh Em Nam Trực, Nam Định 30/01/2012

9 Lê Văn Giáp Em 79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 30/01/2012

10 Lê Thị Thiện Em dâu 79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 30/01/2012

11 Trần Tất Quân Anh rể Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012

Những người có liên quan với Ông Kim Ngọc Đảng - Phó Tổng Giám đốc Công ty

1 Kim Ngọc Đảng 15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 27/09/2004

2 Nguyễn Thị Tốt Mẹ Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội 27/09/2004

3 Cù Tuấn Hải Bố vợ 2C/2 Huỳnh Thúc Kháng, P4, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 27/09/2004

4 Hồ Thị Hợi Mẹ vợ Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An 27/09/2004
5 Kim Ngọc Đoàn Anh Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang 27/09/2004

6 Dương Thị Kim 
Dung Chị dâu Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang 27/09/2004

7 Kim Ngọc Đại Em Trường sỹ quan lục quân I, Sơn 
Tây, Hà Nội

27/09/2004

8 Phạm Thị Mai Hoa Em dâu Trường sỹ quan lục quân I, Son
Tây, Hà Nội

27/09/2004

9 Kim Ngọc Động Em Trường Đại học kỹ thuật quân sự 
Hà NỘI

27/09/2004

10 Nguyễn Thị Chúc Em dâu Trường Đại học kỹ thuật quân sự 
Hà NỘI

27/09/2004

11 Cù Thị Lan Phương Vợ
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

27/09/2004

12 Kim Ngọc Lâm Con 15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

27/09/2004

13 Kim Ngọc Quân Con 15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

27/09/2004
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Những người có liên quan vói Ông Hầu Văn Tuấn - Kế toán trưởng

1 Hầu Văn Tuấn 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/07/2000

2 Hầu Quách Bố Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000

3 Nguyễn Thị Sương Vợ
27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/07/2000

4 Hầu Nguyễn Nhật
Duy Con 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 

Đồng 25/07/2000

5
Hầu Nguyễn Bảo 
Ngọc Con

27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 06/04/2004

6 Hầu Thị Liễu Chị Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 25/07/2000

7 Đoàn Văn Hạt Anh rể Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 25/07/2000

8 Hầu Thị Hoa Chị 39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 25/07/2000

9 Đoàn Khải Anh rể
39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

25/07/2000

10 Hầu Văn Vỹ Anh
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

25/07/2000

11 Trương Thị Cúc Chị dâu
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

25/07/2000

12 Hầu Văn Vy Anh Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế

25/07/2000

13 Đoàn Thị cần Chị dâu
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế

25/07/2000

14 Hầu Thị Thu Thủy Em
Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

25/07/2000

15 Hoàng Văn Quyết Em rể
Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

25/07/2000

16 Hầu Văn Tý Em Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế

25/07/2000
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17
Nguyễn Thị Trúc
Mai

Em dâu Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000

BAN KIỂM SOÁT

Những người có liên quan vói Ông Lê Huy Sáu — Trưởng Ban kiểm soát

1 Lê Huy Sáu LK 002 CC Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM 25/04/2021

2 Lê Thị Hải Yên Vợ LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. Gò 
Vấp, TP HCM 25/04/2021

3 Lê Gia Huy Hoàng Con LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. Gò 
Vấp, TP HCM 25/04/2021

4 Lê Huy Ngọc Nhi Con LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. Gò 
Vấp, TP HCM 25/04/2021

5 Lê Thị Được Mẹ Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 25/04/2021
6 Lê Huy Vinh Anh Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 25/04/2021
7 Lê Thị Quang Chị Thọ Xương Thọ Xuân, Thanh Hóa 25/04/2021
8 Lê Văn Thành Anh Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 25/04/2021

9 Lê Thị Tích Chị Xã La Blu, Huyện Chư Pưh, Gia 
Lai 25/04/2021

10 Lê Thị Bút Chị Xã La Blu, Huyện Chư Pưh, Gia 
Lai 25/04/2021

11 Lê Thị Bảy Em Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 25/04/2021

12 Lê Huy Long Em Buôn Ma Thuột, Đăc Lắc 25/04/2021

Những người có liên quan vói bà Hoàng Thị Lụa - Thành viên Ban kiểm soát

1 Hoàng Thị Lụa
12 Nguyễn Viết Xuân, Phường4, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng

25/04/2021

2 Trần Hoàng Tuấn Con Chung cư Citisoho, Phường Cát 
Lái, TP Thủ Đức

25/04/2021

3 Trần Tuấn Tú Con Chung cư Citisoho, Phường Cát 
Lái, TP Thủ Đức

25/04/2021

4 Trần Quốc Huy Con Chung cư Citisoho, Phường Cát 
Lái, TP Thủ Đức

25/04/2021

5 Bùi Thị Mùi Mẹ Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng 25/04/2021
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6 Hoàng Thị Ninh Chị Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng 25/04/2021

7 Hoàng Thị Hợi Chị 117 Nguyễn Công Trứ, TP Đà 
Nang 25/04/2021

8 Hoàng Thị Som Chị 117 Nguyễn Công Trứ, TP Đà 
Nang 25/04/2021

9 Hoàng Văn Hòa Em trai Lộc An, Bào Lâm, Lâm Đồng 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Tô Văn An - Thành viên Ban kiểm soát

1 Tô Văn An Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, 
Lâm Đồng 25/07/2000 25/04/2021

2 Tô Vãn Dưorng Em Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 25/07/2000 25/04/2021

3 Tô Anh Văn Con Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, 
Lâm Đồng 25/07/2000 25/04/2021

4 Vũ Tuyết Trinh Con dâu 209/58 Bình Giã, P8, TP Vũng 
Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/2021 25/04/2021

Những người có liên quan vói Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên Ban kiểm soát

1 Nguyễn Thị Liên Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 29/04/2016

2 Nguyễn Thị Oanh Mẹ
07 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

29/04/2016

3 Nguyễn Thị Thoa Chị Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm 
Đồng

29/04/2016

4 Đinh Phưong Châm Anh rể
Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm 
Đồng

29/04/2016

5 Nguyễn Thị Lan Chị
13/5 Lữ Gia, P9, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

29/04/2016

6 Lê Văn Đại Anh rể Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm 
Đồng

29/04/2016

7 Nguyễn Thị Hoa Chị 23/1 Hùng Vương, P9, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

29/04/2016

8 Lưu Thành Phương Anh rể 23/1 Hùng Vương, P9, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

29/04/2016
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9 Nguyễn Văn Giáp Em trai D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016

10 Hoàng Thị Hoa Em dâu D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016

11 Nguyễn Văn Dần Em trai 135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016

12 Nguyễn Thị Vân Em dâu 135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016

13 Nguyễn Văn Thìn Em trai 6/1 đường %, P3, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 29/04/2016

14 Nguyễn Thị Hoàng
Oanh Em dâu 6/1 đường %, P3, TP Đà Lạt, Lâm 

Đồng 29/04/2016

15 Phan Minh Đạt Chồng Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 29/04/2016

16 Phan Bào Ngọc Con Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 29/04/2016

17 Phan Minh Hiếu Con Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 29/04/2016

18 Phan Dạng Bố 
chồng

Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam

29/04/2016

19 Trần Thị Sáo Mẹ 
chồng

Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam

29/04/2016

Những người có liên quan với bà Phạm Thị Tâm - Thành viên Ban kiểm soát

1 Phạm Thị Tâm
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

29/04/2016 25/04/2021

2 Phạm Văn Thanh Bố Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hài Dương, tỉnh Hải Dương

29/04/2016 25/04/2021

3 Lê Thị Hạnh Mẹ
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương

29/04/2016 25/04/2021

4 Nguyễn Văn Viết Bố 
chồng

Uông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, 
Hải Dương

29/04/2016 25/04/2021

5 Đặng Thị Ngân Mẹ 
chồng

Uông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, 
Hải Dương

29/04/2016 25/04/2021
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6 Nguyễn Tiến Dũng Chồng Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 29/04/2016 25/04/2021

7 Phạm Thu Trang Em gái Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hài Dương, tỉnh Hải Dương 29/04/2016 25/04/2021

8 Nguyễn Văn Tiến Em rể Dương Ỏ, Phong Khê, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 29/04/2016 25/04/2021

9 Nguyễn Bảo Huy Con
Sổ 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hài Dương, tinh Hải Dương 29/04/2016 25/04/2021

10 Nguyễn Hoàng
Anh Con

Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hài Dương, tỉnh Hải Dương

29/04/2016 25/04/2021
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CÔNG TY CỒ PHẦN ĐÂU Tư
VÀ XÂY DỤNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Phụ lục 02: Danh sách ngưòi nội bộ và người có liên quan của Công ty
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

TT Họ và tên Quan 
hệ

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Địa chỉ CMND Ngày cấp Noi cấp
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ

Ghi 
chú

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị

1 Lê Đình Hiển 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 536.000 7,44%

2 Lê Đình Phượng Bố An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình
3 Đỗ Thị Gòong Mẹ An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình

4 Phạm Quang Triển Bố vợ 49A Đinh Tiên Hoàng, P2, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

0 0%

5 Phạm Thị Thanh 
Hương Vợ

70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

0 0%

6 Lê Hương Giang Con
A0905 Khu CHCC Hoàng Anh, 
357 Lê Văn Lương, p. Tân Quy, 
Quận 7, TP HCM

7 Đinh Quốc Khánh Con rể 8A/7B2 Thái Văn Lung, p. Bến
Nghé, Quận 1, TP HCM

0 0%

8 Lê Ánh Dương Con 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm
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Đồng

9 Lê Uyên Nhi Con 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

10 Lê Uyên Vy Con 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

11 Lê Thị Dung Chị Tổ Kiên Trung, TT Trâu Qùy, 
Gia Lâm, Hà Nội

12 Nguyễn Xuân 
Chiến Anh rể Tổ Kiên Trung, TT Trâu Qùy, 

Gia Lâm, Hà Nội

13 Lê Thị Hạnh Chị
15 Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương

14 Phạm Văn Thanh Anh rể 15 Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương

15 Lê Đình Tuấn Em An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình

16 Nguyễn Thị Lý Em dâu An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình

17 Lê Thị Năm Em An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Binh

18 Ngô Viết Tư Em rể An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình

19 Lê Thị Thùy Em 15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

20 Đinh Vãn Diện Em rể 15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

42.000 0,58%

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý - Thành viên Hội đồng quản trị (Thôi đảm nhiệm từ 25/4/2021)

1 Lê Văn Quý
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 45.800 0,64%

2 Lê Hữu Tim Bố Trực Ninh, Nam Định
3 Phan Thị Cam Mẹ Trực Ninh, Nam Định

4 Nguyễn Thị 
Hương Vợ

Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

5 Lê Minh Con Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

6 Lê Việt Hà Con Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
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7 Lê Thị Liên Chị Trực Ninh, Nam Định
8 Lê Thị Hạnh Em Nam Trực, Nam Định

9 Lê Văn Giáp Em 79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

10 Lê Thị Thiện Em dâu
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

11 Trần Tất Quân Anh rể Trực Ninh, Nam Định

Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (Thôi đảm nhiệm từ 25/4/2021)

1 Hầu Văn Tuấn 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 35.000 0,48%

2 Hầu Quách Bố Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

3 Nguyễn Thị Sương Vợ
27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 0 0%

4
Hầu Nguyễn Nhật
Duy Con

27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

5
Hầu Nguyễn Bảo 
Ngọc Con 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 

Đồng

6 Hầu Thị Liễu Chị Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

7 Đoàn Văn Hạt Anh rể Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

8 Hầu Thị Hoa Chị 39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

9 Đoàn Khải Anh rể
39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

10 Hầu Văn Vỹ Anh
Huyện Binh Chánh, TP Hồ Chí
Minh

11 Trương Thị Cúc Chị dâu
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

12 Hầu Văn Vy Anh Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế
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13 Đoàn Thị cần Chị dâu Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

14 Hầu Thị Thu Thủy Em Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

15 Hoàng Văn Quyết Em rể Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

16 Hầu Văn Tý Em Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

17 Nguyễn Thị Trúc
Mai

Em dâu
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

Những người có liên quan với Ông Bùi Trung Trực - Thành viên Hội đồng quản trị công ty (Thôi đảm nhiệm từ 25/4/2021)

1 Bùi Trung Trực Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 31.700 0,40%

2 Bùi Trung Hoà Anh
19 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

3 Trần Thị Mỹ Hạnh Chị dâu 19 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

4 Bùi Thị Hương Chị 85 Ngô Quyền, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

5 Nguyễn Lang Anh rể 85 Ngô Quyền, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

6 Bùi Trung Lương Anh 357 Phan Đình Phùng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

7 La Thị Thành Chị dâu
357 Phan Đình Phùng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

8 Bùi Trung Hưng Em
40 Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

9 Nguyễn Thị Kim
Anh Em dâu 40 Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lâm 

Đồng

10 Bùi Trung Đường Em 31 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

11 Đặng Thị Bích
Loan Em dâu

31 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng
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12 Bùi Thị Xuân 
Hương Em 18 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, 

Lâm Đồng

13 Dương Văn Bình Em rể 18 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

14 Phan Thị Ánh 
Tuyết Vợ

Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng

15 Bùi Thị Ánh 
Sương Con Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 

Đồng

16 Bùi Thị Ngọc 
Trâm Con Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 

Đồng

17 Phạm Trí Dũng Con rể Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng

18 Bùi Thị Ngọc 
Trang Con Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 

Đồng

19 Bùi Thị Ngọc 
Truyền Con Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 

Đồng

Những người có liên quan với Ông Mai Nam Dương - Thành viên Hội đồng quản trị công ty (Thôi đảm nhiệm từ 25/4/2021)

1 Mai Nam Dương 2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 72.000 1%

2 Mai Trung Khuông Bố 40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 14.200 0,20%

3 Phan Thị Đoài Vợ
2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 0 0%

4 Mai Thị Phương 
Thảo Em

24 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

0 0%

5 Mai Trung Tâm Em
40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 0 0%

6 Nguyễn Thị Yên Em dâu
40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

69.000 0,96%

7 Mai Thị Phương
Lan

Em
Phòng 110 Chung cư số 11 Khe 
Sanh, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

8 Lê Minh Nhị Em rể
Phòng 110 Chung cư số 11 Khe 
Sanh, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

71.800 1%
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9 Mai Anh Tuấn Con
2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - 
Lâm Đồng 170.000 2,36%

10 Nguyễn Hoàng 
Thuỷ Hà Con dâu Melbourne, Australia

11 Mai Thị Quỳnh 
Trang Con 2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà 

Lạt, Lâm Đồng 0 0%

12 Nguyễn Cao 
Hoàng Minh

Con rể Paris, Cộng hoà Pháp

Những người có liên quan với Ông Phan Công Ngôn - Thành viên Hội đồng quản trị công ty, từ ngày 25/4/2021.

1 Phan Công Ngôn 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

2 Nguyễn Thị Oanh Vợ
28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 9.000 0.12%

3 Phan Công Hạnh
Chuyên Con Sydney-úc

4 Phan Công Nhật
Huy Con Sydney-úc

5 Nguyễn Văn Lợi Bố vợ 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

6 Phan Công Tôn Anh 
ruột Utah-Mỹ

7 Phan Công
Nghiêm

Anh 
ruột Utah-Mỹ

8 Phan Công Trung Anh 
ruột

34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

9 Dương Thị Mai Chị dâu 34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

10 Phan Thị Công
Hanh Em ruột C4 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, 

Lâm Đồng

11 Trần Duy Quang Em rể C4 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

Những người có liên quan với Ông Trần Việt Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty, từ ngày 25/4/2021.

1 Trần Việt Thắng
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

224.600 3,12%
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2 Nguyễn Thị Mai
Lan Mẹ ruột

58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

702.700 9,76%

3 Trần Việt Khoai Ba ruột 497 Đường Gia Phú, F3, Quận 6,
TPHCM

4 Trần Ngọc Huệ Em gái
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

400 0,0055%

5 Trần Sĩ Thái Anh trai 172 Long Thuận, Quận 9, TP Thủ 
Đức

6 Phạm Thị Thủy Vợ
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh

0 0%

7 Trần Bào Bình Con
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh

8 Trần Viết Thiện Con
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh

9 Phạm Văn Bảo Ba vợ Thái Thụy, Thái Thọ, Thái Bình

10 Nguyễn Thị Hải
Yen Chị dâu

172 Long Thuận, Quận 9, TP Thủ 
Đức

Những người có liên quan với Ông Trần Hùng Phương - Thành viên Hội đồng quản trị công ty, từ ngày 25/4/2021.

1 Trần Hùng 
Phương

Block E, Tầng 17, Căn 1, 
Chung cư Phú Thạnh, 53 
Nguyễn Sơn, p. Phú Thạnh, 
Quận Tân Phú, TP HCM

70.000 0,97%

2 Đào Thị Kim Thoa Vợ

Block E, Tầng 17, Căn 1, Chung 
cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, p.
Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP
HCM

291.100 4,04%

3 Trần Thiên Hân Con đẻ
7487 Derby Lane, Sha Kopee,
MN 55379, USA
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4 Trần Thiên Ân Con đẻ 7487 Derby Lane, Sha Kopee, 
MN 55379, USA

5 Trần Văn Hà Ba ruột 128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An

6 Phan Ngọc Hương Mẹ ruột 128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An

7 Lê Thị Hồng Thuý Mẹ vợ 506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai

8 Võ Vàn Nhị Ba vợ 506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai

9 Trần Mỹ Phương Chị ruột
A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình
An, huyện Thủ Thừa, Long An

10 Dương Tiết Luân Anh rể A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình 
An, huyện Thủ Thùa, Long An

11 Trần Thanh 
Phương Em ruột A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình 

An, huyện Thủ Thừa, Long An

12
Wong Miecheal 
Nguyen Em rể 44 Orchardfi eld st Dorchester, 

MA 02122-2818

13 Đào Thị Thuỳ 
Trang

Chị ruột 
của vợ

1520 Warmann Way Oak Creek, 
WI53154

14 Đào Huy Kiên
Anh 

ruột của 
vợ

506 Lê Duan, TP Pleiku, Gia Lai

15 Võ Lê Khánh
Ngân

Em ruột 
của vợ 506 Lê Duan, TP Pleiku, Gia Lai

Những người có liên quan với Ông Lý Chủ Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty, từ ngày 25/4/2021.

1 Lý Chủ Hung Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

0 0,00%

2 Lý Xay Xinh Cha Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

3 Phùn Thị Vĩnh 
Sính Mẹ Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước
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4 Hà Thị Tâm Vợ
Ái Thượng, Bá Thước, Thanh
Hoá

5 Nghiêm Thị Kéo Chị dâu Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tình Bình Phước

6 Lý Chủ Sòi Anh trai Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

7 Nghiêm Thị Hiền Chị dâu Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

8 Lý Chủ Vòong Anh trai Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

9 Dương Thị Yến Chị dâu Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

10 Lý Thị Lan Chị gái Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú
Riềng, tỉnh Bình Phước

11 Hà Văn Sáng Anh rể Thôn 5, xã Long Binh, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

12 Lý Chủ Tuất Em trai Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước

13 Nguyễn Thị Cao
Sang Em dâu Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

BAN TÔNG GIÁM ĐỐC

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý — Tổng Giám đốc

1 Lê Văn Quý Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 45.800 0,64%

2 Lê Hữu Tim Bố Trực Ninh, Nam Định
3 Phan Thị Cam Mẹ Trực Ninh, Nam Định

4 Nguyễn Thị 
Hương

Vợ Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

5 Lê Minh Con Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

6 Lê Việt Hà Con
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
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7 Lê Thị Liên Chị Trực Ninh, Nam Định
8 Lê Thị Hạnh Em Nam Trực, Nam Định

9 Lê Văn Giáp Em 79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

10 Lê Thị Thiện Em dâu 79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

11 Trần Tất Quân Anh rể Trực Ninh, Nam Định

Những người có liên quan với Ông Kim Ngọc Đảng - Phó Tổng Giám đốc Công ty

1 Kim Ngọc Đảng 15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 33.000 0,46%

2 Nguyễn Thị Tốt Mẹ Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội

3 Cù Tuấn Hải Bố vợ 2C/2 Huỳnh Thúc Kháng, P4, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng

4 Hồ Thị Hợi Mẹ vợ Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ
An

5 Kim Ngọc Đoàn Anh Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

6 Dương Thị Kim 
Dung Chị dâu Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

7 Kim Ngọc Đại Em Trường sỹ quan lục quân I, Sơn 
Tây, Hà Nội

8 Phạm Thị Mai Hoa Em dâu Trường sỹ quan lục quân I, Sơn 
Tây, Hà Nội

9 Kim Ngọc Động Em Trường Đại học kỹ thuật quân sự 
Hà NỘI

10 Nguyễn Thị Chúc Em dâu Trường Đại học kỹ thuật quân sự 
Hà NỘI

11 Cù Thị Lan 
Phương Vợ 15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 

Lạt, Lâm Đồng

12 Kim Ngọc Lâm Con 15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

13 Kim Ngọc Quân Con 15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng
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Những người có liên quan vói Ông Hầu Văn Tuấn - Kế toán trường

1 Hầu Văn Tuấn 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 35.000 0,48%

2 Hầu Quách Bố Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

3 Nguyễn Thị Sương Vợ
27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

0 0%

4
Hầu Nguyễn Nhật
Duy Con

27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

5
Hầu Nguyễn Bảo 
Ngọc Con 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 

Đồng

6 Hầu Thị Liễu Chị Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

7 Đoàn Văn Hạt Anh rể Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

8 Hầu Thị Hoa Chị
39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

9 Đoàn Khải Anh rể 39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

10 Hầu Văn Vỹ Anh
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

11 Trương Thị Cúc Chị dâu
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

12 Hầu Văn Vy Anh Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

13 Đoàn Thị cần Chị dâu Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

14 Hầu Thị Thu Thủy Em
Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

15 Hoàng Văn Quyết Em rể Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

16 Hầu Văn Tý Em Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế
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17
Nguyễn Thị Trúc
Mai

Em dâu
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

BAN KIẺM SOÁT

Những người có liên quan vói Ông Lê Huy Sáu - Trưởng Ban kiểm soát, từ ngày 25/4/2021.

1 Lê Huy Sáu
LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM 134.000 1,86%

2 Lê Thị Hải Yên Vợ LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM 0 0%

3 Lê Gia Huy Hoàng Con LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM

4 Lê Huy Ngọc Nhi Con LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM

5 Lê Thị Được Mẹ Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa

6 Lê Huy Vinh Anh Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa

7 Lê Thị Quang Chị Thọ Xương Thọ Xuân, Thanh 
Hóa

8 Lê Văn Thành Anh Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa

9 Lê Thị Tích Chị Xã La Blu, Huyện Chư Pưh, Gia 
Lai

10 Lê Thị Bút Chị Xã La Blu, Huyện Chư Pưh, Gia 
Lai

11 Lê Thị Bảy Em Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa

12 Lê Huy Long Em Buôn Ma Thuột, Đăc Lắc

Những người có liên quan vói bà Hoàng Thị Lụa - Thành viên Ban kiểm soát, từ ngày 25/4/2021.

1 Hoàng Thị Lụa
12 Nguyễn Viết Xuân, 
Phường4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

170.800 2,37%

2 Trần Hoàng Tuấn Con Chung cư Citisoho, Phường Cát 
Lái, TP Thủ Đức

3.000 0,041%

3 Trần Tuấn Tú Con Chung cư Citisoho, Phường Cát 
Lái, TP Thủ Đức

2.800 0,04%
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4 Trần Quốc Huy Con Chung cư Citisoho, Phường Cát
Lái, TP Thủ Đức

5 Bùi Thị Mùi Mẹ Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng

6 Hoàng Thị Ninh Chị Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng

7 Hoàng Thị Hợi Chị 117 Nguyễn Công Trứ, TP Đà 
Nang

8 Hoàng Thị Son Chị 117 Nguyễn Công Trứ, TP Đà 
Nang 80 0,001%

9 Hoàng Văn Hòa Em trai Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Những người có liên quan vói Ông Tô Văn An - Thành viên Ban kiểm soát (Thôi thành viên BKS từ ngày 25/4/2021)

1 Tô Văn An Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức
Trọng, Lâm Đồng 44.000 0,61%

2 Tô Văn Dương Em Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

3 Tô Anh Văn Con Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, 
Lâm Đồng

4 Vũ Tuyết Trinh Con dâu 209/58 Bình Giã, P8, TP Vũng 
Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên Ban kiểm soát

1 Nguyễn Thị Liên Lô 7 T21 An Son, P4, TP Đà
Lạt, Lâm Đồng 74.500 1,03%

2 Nguyễn Thị Oanh Mẹ 07 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

3 Nguyễn Thị Thoa Chị Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm 
Đồng

4 Đinh Phương
Châm Anh rể Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm 

Đồng

5 Nguyễn Thị Lan Chị 13/5 Lữ Gia, P9, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

6 Lê Văn Đại Anh rể Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm
Đồng
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7 Nguyễn Thị Hoa Chị 23/1 Hùng Vương, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 0 0%

8 Lưu Thành 
Phương Anh rể 23/1 Hùng Vương, P9, TP Đà 

Lạt, Lâm Đồng

9 Nguyễn Văn Giáp Em trai D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

10 Hoàng Thị Hoa Em dâu D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 0 0%

11 Nguyễn Văn Dần Em trai 135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng

12 Nguyễn Thị Vân Em dâu
135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng

13 Nguyễn Văn Thìn Em trai 6/1 đường %, P3, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

14 Nguyễn Thị Hoàng
Oanh Em dâu 6/1 đường %, P3, TP Đà Lạt, Lâm 

Đồng

15 Phan Minh Đạt Chồng Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

21.480 0,3%

16 Phan Bảo Ngọc Con Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 0 0%

17 Phan Minh Hiếu Con Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

18 Phan Dạng
Bố 

chồng
Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam

19 Trần Thị Sáo Mẹ 
chồng

Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam

Những người có liên quan với bà Phạm Thị Tâm - Thành viên Ban kiểm soát (Thôi thành viên BKS từ ngày 25/4/2021)

1 Phạm Thị Tâm
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

0 0%

2 Phạm Văn Thanh Bố
Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hài Dương

3 Lê Thị Hạnh Mẹ Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, 
TP Hài Dương, tỉnh Hải Dương

14



4 Nguyễn Văn Viết BỐ 
chồng

Uông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, 
Hải Dương

5 Đặng Thị Ngân Mẹ 
chồng

Uông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, 
Hải Dương

6 Nguyễn Tiến Dũng Chồng Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

7 Phạm Thu Trang Em gái Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

8 Nguyễn Văn Tiến Em rể
Dương Ổ, Phong Khê, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

9 Nguyễn Bảo Huy Con
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

10 Nguyễn Hoàng
Anh Con Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 

TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương Còn nhỏ
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